CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Một số giải pháp bảo mật hiệu quả cho các hệ thống nhúng/ Nguyễn Thị Hạnh// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2010 .- Kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 12-14.
Nội dung:  Những yêu cầu về độ tin cậy trên các hệ thống nhúng, các lý do khiến bảo mật trên hệ thống nhúng trở nên khó khăn. Các giải pháp bảo mật hiệu quả: phân tích bảo mật trên hệ thống nhúng một cách có hệ thống, thiết kế hệ thống nhúng theo chu kỳ phát triển phần mềm SDLC, phương pháp theo dõi trên các thiết bị phần cứng.
Từ khóa: Bảo mật, hệ thống nhúng.

2. Một số giải pháp an toàn cho máy tính cá nhân mới/ NQH// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2010 .- Kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 29-30.
Nội dung: Một số giải pháp bảo mật an toàn cho thiết bị mới của bạn: cài đặt các hệ thống, sử dụng các công cụ bảo mật thông dụng, sao lưu dữ liệu, bảo mật bộ định tuyến không dây, ghi lại các mật khẩu.
Từ khóa: An toàn máy tính

3. 8 kỹ năng bảo mật thực dụng/ Nguyễn Trần Tường Vinh// Thế giới vi tính .- 2010 .- Số 212 .- Tr. 120-123.

Nội dung: Giới thiệu một số phương pháp bảo mật thực dụng dựa trên ứng dụng nguồn mở và các thủ thuật đảm bảo an toàn cho những dữ liệu nhạy cảm, riêng tư của bạn.

Từ khóa: Bảo mật.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sử dụng mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở VN/ TS. Lê Quốc Hội// Phát triển kinh tế. - 2010. – Số 234. – Tr. 16 – 22.

Nội dung: Trình bày các lý thuyết về tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế,  mô hình kinh tế lượng về tác động của bất bình đẳng đến tăng trưởng kinh tế, kết quả ước lượng và phân tích. 

Từ khóa: Mô hình kinh tế lượng, tăng trưởng kinh tế
2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thành Phố Hồ chí Minh/ ThS. Nguyễn Anh Phong, Nguyễn Thị Ngọc Điệp// Phát triển kinh tế. – 2010. – Số 234. – Tr. 54 – 59.
Nội dung:  Trình bày lý thuyết về hiệu quả sử dụng vốn và các yếu tố tác động hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng hiệu quả  và các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Tp.HCM, đồng thời đưa ra các kết luận, kiến nghị. 

Từ khóa: FDI, hiệu quả sử dụng vốn

3. Phát triển vùng kinh tế trọng điểm – Một giải pháp cho mô hình “Phát triển toàn diện” ở Việt Nam/ GS. TS Nguyễn Văn Nam, PGS. TS Ngô Thắng Lợi// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 154 .- Tr. 9-15.
Nội dung: Trình bày mô hình “Phát triển toàn diện” ở Việt Nam, phương châm thực hiện có hiệu quả mô hình “phát triển toàn diện” như: “Tăng trưởng kinh tế tập trung – xã hội tiến tới công bằng”, phát triển vùng kinh tế trọng điểm. Đánh giá những bất cập trong phát triển kinh tế vùng trọng điểm. Nguyên nhân về cơ chế chính sách của những bất cập trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm, định hướng hoàn thiện.
Từ khóa: Kinh tế vùng trọng điểm, phát triển kinh tế.

4. Về khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay và giải pháp tránh khủng hoảng/ Nguyễn Văn Hậu// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 383 .- Tr. 3-12.
Nội dung: Bài viết chỉ ra các nguyên nhân, các giải pháp khắc phục khủng hoảng, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý kinh tế của nhà nước bằng công cụ kế hoạch hóa kết hợp với thị trường theo cách thức mới. Giải pháp phát triển nền kinh tế tránh khủng hoảng theo quan điểm Mác-xít.

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế
5. Phát triển sản xuất nông nghiệp: giải pháp hữu hiệu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội/ TS. Nguyễn Phúc Thọ// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 17-21.
Nội dung: Trình bày vị trí sản xuất nông nghiệp, việc làm – thu nhập của nông dân nông thôn – nông nghiệp, nông dân trong ngành hàng nông nghiệp, sự đầu tư cho nông nghiệp. Những khó khăn hạn chế chủ yếu của phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay. Những giải pháp phát triển sản xuất ở nông thôn – nông nghiệp.

Từ khóa: Phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội

***6. 
Nội dung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
TÀI CHÍNH
1. Trao đổi về nội dung phân tích và cách thức tiếp cận báo cáo tài chính/ PGS. TS. Nguyễn Văn Công// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 29 tháng 3 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Trình bày nội dung phân tích báo cáo tài chính: đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc tài chính, phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh theo mức độ ổn định nguồn tài trợ, phân tích tình hình và khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ, định giá doanh nghiệp, phân tích rủi ro tài chính, dự báo các chỉ tiêu tài chính. Cách thức tiếp cận báo cáo tài chính: thông tin phản ảnh trên bảng cân đối kế toán, trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ….

Từ khóa: Báo cáo tài chính.
2. Những bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ/ ThS Nguyễn Thị Hoài Thu// Thị trường tài chính tiền tệ. – 2010. – Số 7. – Tr. 33 – 37, 40.
Nội dung: Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở các nước Châu Mỹ La Tinh, Châu Âu và Châu Á. 11 bài học kinh nghiệm rút ra sau các thất bại về kinh tế.

Từ khóa: Khủng hoảng tài chính

4. Tác động của khủng hoảng tài chính đến kinh tế Việt Nam năm 2009 và những đề xuất giải pháp về chính sách tiền tệ năm 2010/ PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh// Phát triền kinh tế .- 2010 .- Số 235 .- Tr. 37-44.

Nội dung: Nhìn lại những tác động của khủng hoảng tài chính 2007 – 2008 đến nền kinh tế các nước năm 2009. Tác động của cuộc khủng hoảng đối với Việt Nam và những biện pháp đã thực hiện. Một số giải pháp tài chính – tiền tệ cần lưu ý đối với Việt Nam sau khủng hoảng.
Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, chính sách tiền tệ
5. Phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với hiệu quả kinh doanh/ PGS. TS. Nguyễn Văn Công// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 49-53.

Nội dung: Đề cập đến việc phân tích rủi ro tài chính trong quan hệ với hiệu quả kinh doanh; qua đó giúp các nhà quản lý có cơ sở để tính toán, cân nhắc kỹ càng việc sử dụng các khoản nợ nhằm không những tránh được khả năng rơi vào tình trạng phá sản mà còn nâng cao được hiệu quả kinh doanh, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của doanh nghiệp.
Từ khóa: Rủi ro tài chính, hiệu quả kinh doanh.
6. Định hướng phát triển dịch vụ tư vấn tài chính tại thành phồ Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2020/ Võ Thị Thúy Anh// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 9-14.
Nội dung: Đánh giá thực trạng, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của việc phát triển dịch vụ tư vấn tài chính; Qua đó xác định mục tiêu, định hướng, lộ trình và giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cho thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2020.
Từ khóa: Tư vấn tài chính, dịch vụ tư vấn tài chính, Đà Nẵng
7. Kiểm toán báo cáo tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu – Những vấn đề cần lưu ý/ ThS. Đặng Thị Hoàng Liên// Kiểm toán .- 2010 .- Số 5 (114) .- Tr. 47-48.

Nội dung: Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu: Rủi ro báo cáo sai lệch trọng yếu, trao đổi với các đơn vị được kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán, đào tạo đội ngũ kiểm toán viên, chia sẻ kiến thức trong đoàn kiểm toán và tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tính trọng yếu, các lĩnh vực rủi ro, hoạt động liên tục.

Từ khóa: Kiểm toán báo cáo tài chính, khủng hoảng tài chính.

8. Chiến lược phát triển kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)// Kiểm toán .- 2010 .- Số 5 (114) .- Tr. 53-59.
Nội dung: Trình bày quan điểm phát triển kiểm toán Nhà nước, mục tiêu phát triển và nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kiển toán Nhà nước đến năm 2020 như: hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và toàn diện, phát triển hệ thống tổ chức bộ máy của cơ quan kiểm toán Nhà nước, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược nâng cao chất lượng kiểm toán, chiến lược phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và phát triển khoa học – công nghệ thông tin, chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế…

Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước, phát triển kiểm toán.

NGÂN HÀNG
1. Giải pháp tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt/ Trần Thị Hồng Thắm// Thị trường tài chính tiền tệ. – 2010. – Số 7. – Tr. 20 – 23.
Nội dung: Nêu ra những nguyên nhân khiến dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt chưa được sử dụng phổ biến, giải pháp nhằm đẩy mạnh và hỗ trợ dịch vụ thanh toán toán không dùng tiền mặt. Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán của nền kinh tế.
Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt
2. Chính sách lãi suất: cơ sở lý luận và thực tiễn/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 5 -13.

Nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi suất hiện nay. Định hướng chính sách lãi suất.

Từ khóa: Chính sách lãi suất.                                                               
3. Những giải pháp nhằm phòng ngừa tủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần/ ThS. Nguyễn Thu Hà// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 9 (306) .- Tr. 28-31.

Nội dung: Khái niệm rủi ro tín dụng, những nguyên nhân của rủi ro tín dụng, kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các nước. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại.

4. Tái cấu trúc các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp/ PGS. TS. Đinh Văn Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 22-27.
Nội dung: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng và cấu trúc sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thực trạng cấu trúc dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số định hướng và giải pháp tái cấu trúc sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm góp thêm những luận cứ khoa học trên cơ sở thực tiễn để phát triển dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng, tái cấu trúc sản phẩm, ngân hàng thương mại Việt Nam

5. Vai trò của công nghệ ngân hàng trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2020/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 10 tháng 05 .- Tr. 28-24.

Nội dung: Khái quát thành tựu của hệ thống ngân hàng 20 năm qua. Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng đến 2020 và vai trò của công nghệ.
Từ khóa: Công nghệ ngân hàng, phát triển ngành ngân hàng.

6. Xây dựng và phát triển thương hiệu trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thu Hà// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 11 (308) .- Tr. 18-22.

Nội dung: Trình bày phương pháp xây dựng thương hiệu của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: logo và biểu tượng, khẩu hiệu (slogan). Các giải pháp phát triển thương hiệu mạnh và phát triển bền vững như: nâng cao năng lực tài chính và quy mô ngân hàng đi liền với hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng.
Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu, ngân hàng thương mại cổ phần.

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Nhà nước ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long/ PGS. TS. Trương Đông Lộc// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 49-52, 57.
Nội dung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm giúp các ngân hàng hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và trên cơ sở đó có các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng mình.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại nhà nước, Đồng bằng Sông Cửu Long.
8. Vai trò quản lý của ngân hàng Nhà nước đối với rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại/ ThS. Khuất Duy Tuấn// Ngân hàng .- 2010 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 18-21, 69.

Nội dung: Dưới góc độ quản lý nhà nước thì mục tiêu hoạt động an toàn, lành mạnh của các ngân hàng thương mại là cực kỳ quan trọng được coi là ưu tiên hàng đầu, trước hết là vì sự an toàn của hệ thống tài chính, sau đó là góp phần vào sự tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Một số hoạt động trong quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước là: việc cấp phép thành lập và hoạt động, ban hành các quy định àn toàn trong hoạt động, các phương thức quản lý đối với rủi ro của ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng nhà nước, rủi ro ngân hàng.

***9. Vai trò của công nghệ ngân hàng trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011- 2020/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 10 tháng 05 .- Tr. 28-34.

Nội dung: Khái quát thành tựu của hệ thống ngân hàng 20 năm qua, định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng đến 2020 và vai trò của công nghệ: nhận diện triển vọng kinh tế thế giới và trong nước, định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng, vai trò mang tính đột phá của công nghệ trong chiến lược phát triển ngân hàng.

Từ khóa: Công nghệ ngân hàng, phát triển ngân hàng.

***10. Bàn thêm về giải pháp xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại/ Đinh Thị Thu Thảo// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 12 .- Tr. 28-30.
Nội dung: Trình bày một số giải pháp xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại như: tăng cường hơn nữa việc giám sát nợ xấu một cách có hiệu quả thông qua hoạt động phân tích, phân loại nợ định kỳ ở từng chi nhánh cũng như toàn hệ thống ngân hàng thương mại; Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp; chủ động tiến hành cơ cấu lại nợ, đảm bảo minh bạch, tránh các tiêu cực có thể xảy ra; Trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hợp lý và có hiệu quả.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại.
***11. Các phương pháp xác định rủi ro tỷ giá của ngân hàng thương mại/ ThS. Đinh Thị Thanh Long, ThS. Phan Tiến Nam// Ngân hàng .- 2010 .- Số 11 .- Tr. 56-59, 66.
Nội dung: Rủi ro tỷ giá của ngân hàng thương mại: rủi ro giao dịch, rủi ro chuyển đổi, rủi ro kinh tế.  Các phương pháp đo lường rủi ro tỷ giá: rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, tác động của rủi ro tỷ giá lên thu nhập/giá trị tài sản của ngân hàng, tác động của rủi ro tỷ giá lên dòng tiền của ngân hàng.

Từ khóa: Rủi ro tỷ giá, ngân hàng thương mại

GIÁO DỤC

1. Quản lý sản phẩm trí tuệ theo phương thức chi – trả trực tuyến: lý thuyết và một số vấn đề đặt ra đối với các trường đại học khối kinh tế/ ThS. Đỗ Văn Sang// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 154 .- Tr. 65- 68.
Nội dung: Giới thiệu một phương thức quản lý mới, đó là phương thức Chi – Trả trực tuyến, từ đó đặt ra bài toán và phương pháp giải quyết đối với các trường đại học khối kinh tế nhằm quản lý và khai thác một cách có hiệu quả các sản phẩm trí tuệ theo phương thức Chi – Trả trực tuyến.

Từ khóa: Chi – Trả trực tuyến, quản lý sản phẩm trí tuệ.

2. Điều gì đáng quan tâm khi viết giáo trình về chuyên ngành kinh tế – tài chính ở bậc đại học/ TS. Phan Văn Tính// Ngân hàng .- 2010 .- Số 7 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Trình bày phương pháp viết giáo trình, về tính chính xác của các thuật ngữ khoa học, các quy định hiện hành của luật pháp.
Từ khóa: Viết giáo trình đại học
3. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học vừa học vừa làm tại các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 155 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Bài viết được bắt đầu từ việc phân tích thực trạng, nhất là thực trạng yếu kém của chất lượng đào tạo đại học vừa làm vừa học; chỉ rõ những nguyên nhân tạo nên sự yếu kém đó, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm khẳng định chỗ đứng và giá trị đích thực của hệ đào tạo này.
Từ khóa: Đào tạo đại học, khối kinh tế, vừa học vừa làm

4. Xuất nhập khẩu giáo dục đại học: Quan điểm, xu thế và giải pháp cho giáo dục đại học Việt Nam/ TS. Lê Phước Minh// Ngân hàng .- 2010 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 7-11.
Nội dung: Trình bày bối cảnh, khoảng cách giữa nhận thức và hành động của xuất nhập khẩu giáo dục đại học; Ai sẽ làm chủ được thị trường xuất khẩu giáo dục đại học; Việt Nam sẽ hướng đến xuất khẩu dịch vụ giáo dục đại học hay là tiếp tục xuất khẩu lao động và chất xám như hiện nay?

Từ khóa: Xuất khẩu giáo dục đại học, giáo dục đại học Việt Nam.
NGÔN NGỮ

1. Cấu trúc thông tin và biến thể cú pháp của câu tiếng Việt/ PGS. TS. Nguyễn Hồng Cổn// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 4 (174) .- Tr.1-6.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa cấu trúc thông tin và hình thức của câu, thể hiện qua các biến thể cú pháp. Nội dung bài viết bao gồm hai phần: 1. Về khái niệm cấu trúc thông tin; 2. Vai trò của cấu trúc thông tin đối với biến thể cú pháp của câu.
Từ khóa: Câu tiếng Việt, cấu trúc thông tin, biến thể cú pháp.

2. Đinh tố tính từ tiếng Việt xét trên bình diện cấu trúc/ TS. Nguyễn Thị Nhung// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 4 (174) .- Tr. 12-16.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề về phương diện cấu trúc của định tố tính từ, đó là các vấn đề vị trí, số lượng, cấu tạo, các dạng biểu hiện của đinh tố tính từ trong danh ngữ tiếng Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt, định tố tính từ
3. Vài suy nghĩ về việc ứng dụng phương pháp giao tiếp vào giờ dạy tiếng Việt/ TS. Nguyễn Thiện Nam// Ngôn ngữ & đời sống .- 2010 .- Số 4 (174) .- Tr. 39-41.

Nội dung: Thảo luận về hoạt động tổ chức giao tiếp trên lớp học, những điều cần chú ý trong lớp học theo phương pháp giao tiếp ở giai đoạn cơ sở: bù đắp thông tin và giao tiếp thực, vai trò của giáo viên và sinh viên, thời gian nói của sinh viên, lớp nhiều sinh viên và một sinh viên, việc xử lí lỗi, ngôn ngữ được dùng trong lớp học, tiếp thu những ưu điểm của những loại bài tập “cổ điển”.
Từ khóa: Dạy tiếng Việt, phương pháp giao tiếp.

ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG
XÂY DỰNG

1. Tính toán kết cấu áo đường mềm chịu tác dụng của tải trọng ngang theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss/ NCS. Đỗ Ngọc Viện// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 8-11.
Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của tải trọng ngang đến kết cấu áo đường mềm theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss: xây dựng bài toán tính kết cấu áo đường mềm chịu tác dụng của tải trọng ngang.

Từ khóa: Kết cấu áo đường mềm, tải trọng ngang, nguyên lý cực trị Gauss.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số tính toán đến độ tin cậy của kết cấu mặt đường bê tông xi măng đường ô tô/ NCS. Nguyễn Hoàng Long, PGS. TS. Phạm Cao Thăng// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Cơ sở tính toán theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo, ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo tính toán độ tin cậy mặt đường cứng đường ô tô. Kết quả khảo sát số liệu thực tế công trình mặt đường bê tông xi măng, khảo sát độ nhạy cảm của các tham số tính toán đến độ tin cậy của mặt đường. Một số giải pháp và kiến nghị.
Từ khóa: Kết cấu mặt đường, đường bê tông xi măng, đường ô tô.
3. Nghiên cứu những nét đặc trưng về quy luật diễn biến lòng Sông Hồng và những vấn đề đặt ra khi thiết kế cầu vượt Sông Hồng/ NCS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Vũ Thành// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 25-30.
Nội dung: Bài báo đi sâu nghiên cứu phân tích quy luật diễn biến lòng sông Hồng dựa trên những tài liệu thống kê và đặt ra những vấn đề liên quan tới điểm thiết kế cầu vượt sông Hồng.

Từ khóa: Thiết kế cầu vượt sông Hồng
4. Một số khái niệm mới trong các tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông trong vùng động đất/ TS. Nguyễn Việt Khoa// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 31-38.
Nội dung: Các tiêu chuẩn thiết kế xác định các nguyên lý và khái niệm cơ bản, quy định các yêu cầu tối thiểu khi thiết kế và khuyến nghị các phương pháp tính toán kết cấu công trình được chấp nhận. Ở một khía cạnh khác, cần phải tính đến các kiến thức hiện đại, thành tựu mới nhất của khoa học; vì vậy, các tiêu chuẩn được xem xét một cách thường xuyên. Một số nước nói chung và Việt Nam nói riêng đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn cũ và soạn thảo Tiêu chuẩn thiết kế động đất đối với công trình mới và hiện đại hơn.
Từ khóa: Tiêu chuẩn thiết kế, công trình giao thông, vùng động đất.

5. Phân tích độ ổn định hệ thống mốc độ cao cơ sở trong quan trắc lún công trình/ PGS. TS. Trần Khánh// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 147-17.
Nội dung: Bài báo đưa ra đề xuất ứng dụng phương pháp bình sai tự do để phân tích độ ổn định của hệ thống mốc độ cao cơ sở trong quan trắc lún công trình. Phương pháp xử lý số liệu này có nhiều ưu điểm nổi trội so với các phương pháp phân tích khác đã được công bố. Bài báo cũng đưa ra hệ thống công thức và quy trình tính toán cụ thể để triển khai phương pháp xử lý số liệu này trong các ứng dụng thực tế.
Từ khóa: Lún công trình, độ ổn định hệ thống mốc độ cao.

6. Đề xuất khung nội dung quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải theo phương pháp tiếp cận hệ thống/ ThS. Nguyễn Tá Duân, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạo, TS. Vũ Hoài Nam// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Việc lập quy hoạch giao thông vận tải ở nước ta hiện nay đang dựa trên hệ thống chưa đầy đủ về quy chuẩn, quy phạm hoặc văn bản quy định cụ thể. Chính vì vậy, cùng một đối tượng quy hoạch, nhưng mỗi dự án có phương pháp, trình tự khác nhau, không thống nhất. Không chỉ vậy, trong nội dung của nhiều bản quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải ở nước ta hiện nay còn thiếu nhiều nội dung cần thiết để thực sự một bản quy hoạch tổng thể vừa công cụ quản lý nhà nước, vừa là công cụ thúc đẩy phát triển quy hoạch. Bài báo dựa trên cơ sở phân tích đã đề xuất một khung nội dung quy hoạch giao thông vận tải dưới cái nhìn hệ thống.

Từ khóa: Giao thông vận tải, quy hoạch tổng thể, phát triển giao thông vận tải.

7. Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng (Trích hội thảo: thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng)/ KSCC Hoàng Hiển// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 40-42.
Nội dung: Trình bày những nguyên nhân dẫn đến chất lượng một số công trình kém và biện pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình ở từng giai đoạn: giai đoạn lập dự án đầu tư, giai đoạn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, giai đoạn thi công.
Từ khóa: Công trình xây dựng, quản lý chất lượng công trình.
***8. Ứng dụng cọc đá Balat để gia cố nền đắp cao trong điều kiện đất yếu ở Việt Nam/ ThS. Phan Võ Thu Phong, GS. TS. Nguyễn Viết Trung// Cầu đường Việt Nam .- 2010 .- Số 6 .- Tr. 20-27. 


Nội dung: Bài viết được bắt đầu bằng những khái niệm, nguyên lý và phạm vi áp dụng của cọc đá balat, tiếp đến là các giải pháp tính toán thiết kế đang áp dụng, sau đó dụng tính một bài toán cụ thể trong điều kiện địa chất ở Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận cũng như ưu khuyết điểm của giải pháp này. 

Từ khóa: Cọc đá balat, gia cố nền đắp cao, đất yếu. 

KẾ TOÁN 
1. Làm rõ bản chất và phương pháp kế toán cổ phiếu quỹ trong các công ty cổ phần/ ThS. Nguyễn Thị Mai Anh// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 29 tháng 3 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Trình bày bản chất của cổ phiếu quỹ, quy định pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty cổ phần, phương pháp hạch toán kế toán cổ phiếu quỹ: tài khoản sử dụng, nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản cổ phiếu quỹ. Những ảnh hưởng của nghiệp vụ kế toán cổ phiếu quỹ đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán cổ phiếu quỹ, phương pháp kế toán 

2. Chế độ tài chính và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về ghi nhận dự phòng – thực trạng và hướng hoàn thiện/ ThS. Nguyễn Thị Bình Yến// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2010 .- Số 29 tháng 3 .- Tr. 56-59.

Nội dung: Bài viết đề cập đến những quy định trong chế độ tài chính và kế toán Việt Nam hiện hành về ghi nhận dự phòng và cùng những tồn tại và hướng hoàn thiện.
Từ khóa: Chế độ kế toán, chế độ tài chính, ghi nhận dự phòng.

3. Làm rõ sự khác biệt giữa các quy định về hạch toán kế toán trong giai đoạn hiện nay/ ThS. KTV. Chúc Anh Tú// Kiểm toán. – 2010. – Số 3. – Tr. 33 – 34.
Nội dung: Trình bày sự khác biệt giữa các quy định về hạch toán kế toán hiện hành đồng thời đề xuất phương hướng giải quyết nhằm phục vụ cho việc quản lý, điều hành cơ chế chính sách tài chính.

Từ khóa: Hạch toán kế toán

4. Phân tích sự biến động và xử lý chênh lệch định mức chi phí gắn với kế toán chi phí chế biến theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02/ ThS. Hà Thị Thúy Vân// Kiểm toán. – 2010. – Số 3. – Tr. 35 – 37.
Nội dung: Nêu nội dung trong chuẩn mực kế toán số 2, những biến động và xử lý chênh lệch trong định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sự biến động và xử lý chênh lệch trong định mức chi phí sản xuất chung. 

Từ khóa: Kế toán chi phí, chuẩn mực kế toán
5. Mục tiêu, định hướng và kế hoạch kiểm toán năm 2010 của kiểm toán Nhà nước/ KT// Kiểm toán .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 5-7.
Nội dung: Trình bày 10 mục tiêu của kiểm toán Nhà nước trong năm 2010, 5 kế hoạch và 7 giải pháp để phát triển kiểm toán Nhà nước.
Từ khóa: Kiểm toán Nhà nước

4. Vai trò của kế toán trong phòng chống tham nhũng trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam/ Đặng Đức Sơn// Kiểm toán .- 2010 .- Số 3 .- Tr. 16-19.
Nội dung: Đánh giá mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động tham nhũng, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của các nhân viên kế toán trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam

Từ khóa: Vai trò kế toán, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi kinh tế.
5. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá và phương pháp kế toán/ ThS. Phạm Thị Minh Hồng// Ngân hàng .- 2010 .- Số 8 tháng 4 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết của nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số nghiệp vụ nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Kế toán các công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại doanh nghiệp.
Từ khóa: Rủi ro tỷ giá, phương pháp kế toán.

6. Kế toán tái cấu trúc cơ cấu vốn trong các doanh nghiệp/ TS. Phạm Thị Thu Thủy// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 235 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Bài báo đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp ghi nhận và trình bày thông tin tái cấu trúc cơ cấu vốn ở doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

Từ khóa: Tái cấu trúc cơ cấu vốn, kế toán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty ở Việt Nam hiện nay/ TS. Nguyễn Quang Hùng// Kiểm toán .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 27-28.

Nội dung: Trình bày thực trạng tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty, về quy trình kiểm toán nội bộ, cách vận dụng các phương pháp kiểm toán. Bài học cho việc tổ chức kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty hiện nay.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ,  kiểm toán tổng công ty.

8. Vận dụng phân tích điểm hòa vốn để nhận biết dấu hiệu rủi ro hoạt động trong doanh nghiệp xây dựng/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quang// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 58- 62. 

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro hoạt động và hệ số an toàn trong phân tích điểm hòa vốn được vận dụng trong các doanh nghiệp xây dựng.
Từ khóa: Rủi ro hoạt động, doanh nghiệp xây dựng, điểm hòa vốn. 

9. Kế toán công cụ vốn do công ty cổ phần phát hành: thực trạng và giải pháp/ TS. Phạm Thị Thu Thủy// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 63-66.

Nội dung: Đề xuất một số giải pháp về kế toán công cụ vốn trong các công ty cổ phần nhằm định hướng ghi nhận và trình bày thông tin trên các báo cáo tài chính đảm bảo tính minh bạch cần thiết.
Từ khóa: Kế toán công cụ vốn.

10. Nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán/ TS. Nguyễn Xuân Hưng, ThS. Lê Thị Thanh Xuân// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 67-70. 
Nội dung: Đưa ra một số định hướng căn bản liên quan đến trách nhiệm các cơ quan nhà nước và nơi cung cấp thông tin, nhằm đảm bảo đem lại nhiều thuận lợi cũng như tăng cường được tính hữu ích cho người sử dụng thông tin.

Từ khóa: Thông tin kế toán, thị trường chứng khoán.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Giải pháp xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020/ PGS. TS Hoàng Văn Hoa// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 154 .- Tr. 61-64.

Nội dung: Bài viết phân tích một số giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 – 2010, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Từ khóa: Doanh nhân Việt Nam.

2. Một số vấn đề nhằm giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có sẵn trong khu vực công tại thành phố Đà Nẵng/ Đinh Thị Hoa Mỹ// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 42-43.
Nội dung: Phân tích sự cần thiết của việc giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có sẵn trong khu vực công. Một số gợi ý chính sách nhằm giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công: về đối tượng, về chính sách ưu đãi, các chính sách hỗ trợ khác.

Từ khóa: Nguồn nhân lực chất lượng cao, khu vực công, Đà Nẵng, giữ chân nguồn nhân lực.

3. Phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu/ PGS. TS. Nguyễn Tiệp// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 156 .- Tr. 3-6.

Nội dung: Một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân lực hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đặc điểm nguồn nhân lực thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Một số khuyến nghị.
Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

VĂN HỌC
DU LỊCH
1. Đề án phát triển du lịch đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020/ PV// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Trình bày quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch, các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, định hướng phát triển sản phẩm chủ yếu, phát triển các tuyến du lịch vùng, định hướng đầu tư. Giải pháp phát triển đề án, tổ chức thực hiện.
Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long.
2. Kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng của một số quốc gia/ TS. Trịnh Xuân Dũng// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 37-38.

Nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng của một số mô hình trên thế giới như: Bali (Indonesia), cộng đồng Melbourne (Australia).
Từ khóa: Du lịch cộng đồng, phát triển du lịch

3. Bước đầu nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng/ Bùi Thị Hải Yến// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 4 .- Tr. 41-42.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của du lịch cộng đồng, vai trò của cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch, các nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, phát triển du lịch

4. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp dệt - may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 235 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Uy tín thương hiệu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay và những nguyên nhân làm hạn chế. Định hướng chiến lược và các giải pháp tăng cường xây dựng, phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, phát triển thương hiệu, hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Phát triển nguồn nhân lực du lịch khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên/ ThS. Trần Sơn Hải// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 41-43.

Nội dung: Thực trạng nguồn nhân lực du lịch khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên như: tăng cường quản lý nhà nước về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, nâng cao chất lượng công  tác đào tạo du lịch, tăng cường sự liên kết và tính chủ động của các bên liên quan.
Từ khóa: Du lịch, phát triển nguồn nhân lực, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên.

6. Đào tạo chuyên ngành du lịch – khách sạn bậc cao đẳng, đại học ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, TS. Nguyễn Khánh Doanh// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 5 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Trình bày thực trạng đào tạo chuyên ngành du lịch khách sạn ở Việt Nam: sự thiếu hụt về đội ngũ giảng viên chất lượng cao và giàu kinh nghiệm, chương trình đào tạo chưa hợp lý, cơ sở hạ tầng phục vụ giảng dạy còn nghèo nàn, lạc hậu, hạn chế của cơ chế quản lý. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo về du lịch, khách sạn như: nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo, tăng cường mối quan hệ giữa ngành và nhà trường, tăng cường đầu tư.
Từ khóa: Đào tạo du lịch – khách sạn.

7. Phát triển du lịch công vụ (MICE) ở Đà Nẵng/ Nguyễn Xuân Bình// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Tổng quan về du lịch công vụ (MICE), tổng quan hạ tầng cơ sở, hạ tầng cơ sở du lịch, tình hình phát triển MICE tại Đà Nẵng, phân tích SWOT về phát triển du lịch MICE tại TP. Đà Nẵng. Một số đề xuất phát triển MICE tại Đà Nẵng.
Từ khóa: Du lịch công vụ (MICE), phát triển du lịch

8. Một số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI du lịch cho Đà Nẵng/ Phan Văn Tâm, Hà Mai Linh Phùng, Trần Bảo Đông// Phát triển kinh tế - xã hội .- 2010 .- Số 5+6 .- Tr. 78-82.

Nội dung: Khái quát về chuỗi giá trị du lịch, xu hướng thu hút FDI du lịch ở các nước đang phát triển: tình hình chung, hệ thống chính sách thu hút FDI du lịch, các phương pháp xúc tiến và ưu đãi FDI du lịch. Một số khuyến nghị nhằm thu hút FDI du lịch cho thành phố Đà Nẵng.
Từ khóa: FDI du lịch, du lịch Đà Nẵng.

***9. Đào tạo nghề hướng dẫn du lịch/ ThS. Dương Thị Thu Hà// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 6 .- Tr. 15.

Nội dung: Trình bày và phân tích bốn kỹ năng mà một hướng dẫn viên du lịch cần phải có: Lãnh đạo, tổ chức, điều hành tour; thuyết minh tuyến điểm du lịch; thanh quyết toán chi phí trong chương trình du lịch; tổ chức vui chơi, giải trí cho đoàn.
Từ khóa: Đào tạo nghề, hướng dẫn du lịch.

***10. Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp du lịch/ ThS. Ma Quỳnh Hương// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 6 .- Tr. 47, 55.
Nội dung: Trình bày những lợi ích của việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp du lịch; Quá trình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp du lịch: lựa chọn mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp du lịch, xây dựng trang website cho doanh nghiệp du lịch, marketing và tìm kiếm khách hàng qua mạng, quy trình đặt chương trình du lịch trực tuyến. Vài nhận định về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp du lịch.
Từ khóa: Doanh nghiệp du lịch, ứng dụng thương mại điện tử.
